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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà N u  n         n . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông N u  n Văn Bạn - Cán bộ   u trí. 

2. B   o n     n       - Cán bộ  ội liên  iệp p ụ nữ t  n  p ố Sơn 

L , tỉn  Sơn L . 

- Thư ký phiên toà: Ôn  Đỗ An     -     ký  ò  án n ân dân t  n  p ố 

Sơn L , tỉn  Sơn L . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La tham gia phiên 

toà: B  Lê     M i An  - Kiểm sát viên.  

Ngày 22 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở  o  án n ân dân t  n  p ố Sơn L  

xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 51/2019/TLST-HS 

ngày 03 tháng 5 năm 2019 t eo Qu ết đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 

51/2019/QĐXXS  - HS ngày 10 tháng 5 năm 2019 đối với b  cáo: 

Quàng Văn Đ (tên  ọi k ác: k ôn ), sin  n    20/01/1995 tại  u ện 

  uận C âu, tỉn  Sơn L ; nơi ĐKNK   v  c ỗ ở  iện n  : Bản Lọng C, xã 

Chiềng L, huyện Thuận Châu, tỉn  Sơn L ; n  ề n  iệp: L o động tự do; trình 

độ văn  ó  ( ọc vấn): Không; dân tộc:   ái;  iới tín : N m; tôn  iáo: K ôn ; 

quốc t c : Việt N m; đản  p ái, đo n t ể: K ôn ; con ôn  Qu n  Văn   ,  sinh 

năm 1973 và con bà L ờng Th  Nh, sin  năm 1978; b  cáo có v  l  Qu n      

Đ, sin  năm 1995, b  cáo c    có con; tiền sự: K ôn ; tiền án: 02 tiền án: N    

16/01/2017 b   ò  án n ân dân  u ện   uận C âu, tỉn  Sơn L  xử p ạt 12 

t án  tù c o   ởn  án treo, t ử t ác  24 t án  về tội  rộm cắp t i sản; Ngày 

07/4/2017 b   ò  án n ân dân  u ện   uận Châu, tỉn  Sơn L  xử p ạt 12 t án  

tù về tội  rộm cắp t i sản (đều c    đ  c xó  án tích); b  cáo b  bắt tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 19/02/2019 đến nay, có mặt tại p iên tò . 

 Bị hại: An  N u  n Văn A, sinh ngày 06/01/2003; ĐKNK   và chỗ ở 

hiện này: t  5, p  ờng Quyết Th, thành phố Sơn L , tỉn  Sơn La. Có ý kiến xin 

vắng mặt. 

 Người đại diện hợp pháp của bị hại anh Nguyễn Văn An: Ôn  N u  n 
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Văn  , sin  năm 1963; ĐKNK   v  c ỗ ở hiện nay: t  5, p  ờng Quyết Th, 

thành phố Sơn L , tỉn  Sơn La. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  di n biến tại p iên tò , nội dun  

vụ án đ  c tóm tắt n   s u:  

K oản  09  iờ 00 p  t n    16/02/2019, Qu n  Văn Đ đón xe ô tô Buýt 

đi từ t   trấn   uận Châu,  u ện   uận C âu, tỉn  Sơn L  đến t  n  p ố Sơn 

La, tỉn  Sơn L  để tìm việc l m. Do k ôn  xin đ  c việc v   ết tiền chi tiêu nên 

Đ nả  sin  ý đ n  trộm cắp t i sản. K i đi bộ qu  n   củ   n  N u  n Văn  , 

sin  năm 1963 t uộc t  5, p  ờn  Qu ết   , t  n  p ố Sơn L , tỉn  Sơn La, Đ 

t ấ  c ng nhà anh T không khóa mà c ỉ móc bằn    khóa. Quan sát xung quanh 

t ấ  k ôn  có n  ời, Đ lén l t dùn  t   t áo   k ó , kéo c ốt d ới c ân c n  

lên v  mở c n  đi v o tron  n  . Đ đi lên tần  2, v o p òn  n ủ củ  anh 

N u  n Văn A, sinh năm 2003 (con trai anh T) lục lọi t i sản v  p át  iện trên 

c ồn  sác  d ới  ầm b n  ọc củ  anh A có một p on  b o lì xì m u v n  bên 

tron  có 1.600.000 đồn , Đ lấ  số tiền 1.600.000 đồn  cất v o t i quần p í  

tr ớc bên trái đ n  mặc rồi tiếp tục đi lên tần  3 lục tìm t i sản n  n  k ôn  lấ  

đ  c  ì. Đ đi xuốn  tần  1 tiếp tục lục tìm t i sản n  n  t ấ  k ôn  có đồ vật, 

t i sản  iá tr  nên Đ mở cử  đi r  k ỏi nhà anh T. Số tiền 1.600.000 đồn , Đ đã 

sử dụn  c i tiêu cá n ân  ết 1.465.000 đồn , còn lại 135.000 đồn .  

Ngày 17/02/2019,  n  N u  n Văn  ân p át  iện mất số tiền 1.600.000 

đồn , nên đã có đơn trìn  báo tại Côn   n p  ờn  Qu ết   ắn , t  n  p ố Sơn 

L  về việc mất t i sản v  đề n    điều tr  l m rõ. 

Ngày 19/02/2019, Qu n  Văn Đ b  triệu tập đến Côn   n p  ờn  Qu ết 

  ắn , t  n  p ố Sơn L  để l m việc, Đ đã t ừ  n ận to n bộ hành vi p ạm tội. 

Ngày 20/02/2019, Cơ qu n Cản  sát điều tr  - Côn   n t  n  p ố Sơn L  

đã r  Qu ết đ n  tr n  cầu  iám đ n  số 658 đối với t n  vật t u  iữ củ  Quàng 

Văn Đ.  ại Kết luận  iám đ n  số 571 ngày 01 tháng 3 năm 2019 củ  p òn  Kỹ 

t uật  ìn  sự - Côn   n tỉn  Sơn L , kết luận:  

- 01 (một) tờ tiền VNĐ mện   iá 50.000đ (năm m ơi n  ìn đồn ). 

- 08 (một) tờ tiền VNĐ mện   iá 10.000đ (m ời n  ìn đồn ). 

- 02 (một) tờ tiền VNĐ mện   iá 2.000đ (  i n  ìn đồn ). 

- 01 (một) tờ tiền VNĐ mện   iá 1.000đ (một n  ìn đồn ). 

Có mã  iệu n   tron  biên bản  i o, n ận đối t  n   iám đ n  do Côn   n 

t  n  p ố Sơn L  lập n    22/02/2019 là tiền t ật.  

Do có   n  vi nêu trên tại bản cáo trạn  số 46/CT-VKSTP ngày 

02/5/2019 củ  Viện kiểm sát n ân dân t  n  p ố Sơn L  đã tru  tố b  cáo 

Qu n  Văn Đ về tội “ rộm cắp t i sản” t eo qu  đ n  tại điểm b k oản 1 Điều 

173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015.  ại p iên to  v  đại diện Viện kiểm sát n ân dân 
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t  n  p ố Sơn L   iữ qu n điểm tru  tố đối với b  cáo v  đề n     ội đồn  xét 

xử:  

 u ên bố b  cáo Qu n  Văn Đ p ạm tội “ rộm cắp t i sản”. 

Áp dụn  điểm b k oản 1 Điều 173; điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  

sự năm 2015: Xử p ạt b  cáo Qu n  Văn Đ từ 06 đến 09 tháng tù. Không áp 

dụn   ìn  p ạt b  sun  đối với b  cáo.  

Về vật c ứn  vụ án: Áp dụn  k oản 2 Điều 47; k oản 1 Điều 48 Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015; điểm b k oản 3 Điều 106 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự năm 2015. 

 rả lại c o  n  N u  n Văn A số tiền 135.000 đồn . 

 Về trác  n iệm dân sự: Áp dụn  Điều 584, Điều 585, k oản 1 Điều 589 

Bộ luật Dân sự năm 2015; k oản 1 Điều 48 Bộ luật Hìn  sự năm 2015: Buộc b  

cáo tiếp tục bồi t  ờn  c o b   ại  n  N u  n Văn A số tiền 1.465.000 đồn . 

 Buộc b  cáo p ải c  u án p í t eo qu  đ n  củ  p áp luật. 

Quá trìn  điều tr  v  tại p iên tò : B  cáo k ôn  có ý kiến     k iếu nại 

 ì về kết quả  iám đ n ; n ất trí với Qu ết đ n  tru  tố củ  Viện kiểm sát; n ất 

trí với bản luận tội cũn  n   đề n    củ  đại diện Viện kiểm sát tại p ần tr n  

luận; đề n     ội đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo; đại diện 

  p p áp củ  b   ại  êu cầu b  cáo tiếp tục bồi t  ờn  số tiền 1.465.000 đồn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

đ  c tr n  tụn  tại p iên tò ,  ội đồn  xét xử n ận đ n  n   s u: 

 [1] Về tố tụn : Điều tr  viên, cơ qu n điều tr  Côn   n t  n  p ố Sơn L , 

Kiểm sát viên, Viện kiểm sát n ân dân t  n  p ố Sơn L , tron  quá trìn  điều 

tr  tru  tố đã t ực  iện đ n  t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  củ  Bộ luật 

Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tr  v  tại p iên tò , b  cáo, b   ại, n  ời đại 

diện   p p áp củ  b   ại không có ý kiến  oặc k iếu nại về   n  vi, qu ết đ n  

tố tụn  củ  Cơ qu n tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn  đã t ực  iện đều 

  p p áp. 

 [2] Về hành vi phạm tội của b  cáo: Ngày 16/02/2019 l i dụn  sơ  ở trong 

việc quản lý tài sản của b  hại, Qu n  Văn Đ đã thực hiện hành vi lén lút trộm 

cắp tài sản số tiền 1.600.000 đồng là tài sản của anh Nguy n Văn A.   

 Xét tại p iên tò  b  cáo  iữ n u ên lời k  i tại cơ qu n điều tr , k ôn  b  

sun  t êm nội dun   ì l m t    đ i nội dun  củ  vụ án, b  cáo  o n to n n ất trí 

với   n  vi p ạm tội n   qu ết đ n  tru  tố củ  Viện kiểm sát. 

  n  vi p ạm tội củ  b  cáo đ  c c ứn  min  bằn  các căn cứ s u: 

- Lời k  i n ận tội củ  b  cáo cùn  vật c ứn  t u  iữ; 

- Đơn trìn  báo, lời k  i củ  b   ại  n  N u  n Văn A; n  ời đại diện 

  p p áp ôn  N u  n Văn   (bố đẻ củ   n  A). 
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- Biên bản k ám n  iệm  iện tr ờn  n    18/02/2019 tại t  5, p  ờn  

Qu ết   ắn , t  n  p ố Sơn L , tỉn  Sơn L ; Sơ đồ  iện tr ờn , bản ản   iện 

tr ờn . 

- Các biên bản tạm  iữ đồ vật, t i liệu;  

- Kết luận  iám đ n  số 571 n    01/3/2019 củ  p òn  Kỹ t uật  ìn  sự 

Côn   n tỉn  Sơn L . 

Do đó,  ội đồn  xét xử xét t ấ  có đủ cơ sở p áp lý để kết luận b  cáo 

Qu n  Văn Đ p ạm tội " rộm cắp t i sản", tội p ạm v   ìn  p ạt đ  c qu  đ n  

tại Điều 173 củ  Bộ luật  ìn  sự năm 2015. 

[3] Xét tín  c ất mức độ   n  vi p ạm tội củ  b  cáo: L i dụn  sơ  ở, mất 

cản   iác củ  b   ại, b  cáo Qu n  Văn Đ đã lén lút, bất c ấp p áp luật t ực 

 iện   n  vi p ạm tội.   n  vi củ  b  cáo đã xâm  ại đến qu ền sở  ữu   p 

p áp về t i sản củ  n  ời k ác đ  c p áp luật bảo vệ,  â  ản    ởn  xấu đến 

tìn   ìn  trật tự tr   n xã  ội, b  cáo sẵn s n  p ạm tội để có tiền tiêu x i, m  

không t ôn  qu  l o độn  chân c ín , bất c ấp  ậu quả xả  r .   i sản củ  b  

cáo trộm cắp có giá tr  1.600.000 đồn . Mặc dù  iá tr  t i sản c    đủ để tru  tố 

trác  n iệm  ìn  sự (d ới 2 triệu đồn ) n  n  b  cáo có 02 tiền án về tội  rộm 

cắp t i sản c    đ  c xó  án tíc  n   lại tiếp tục p ạm tội, đâ  l  tìn  tiết đ n  

tội nên Viện kiểm sát n ân dân t  n  p ố Sơn L , tỉn  Sơn L  truy tố b  cáo về 

tội  rộm cắp t i sản t eo qu  đ n  tại điểm b k oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự 

l  có cơ sở. Do đó,  ội đồn  xét xử xét t ấ  cần t iết xử p ạt b  cáo với mức án 

t ơn  xứn  với tín  c ất mức độ   n  vi p ạm tội củ  b  cáo, các  l  b  cáo r  

k ỏi đời sốn  xã  ội một t ời  i n, đảm bảo biện p áp cải tạo,  iáo dục riên , 

p òn  n ừ  tội p ạm c un . 

 [4]  u  n iên, k i l  n   ìn  cần xem xét các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm 

n ẹ, n ân t ân củ  b  cáo: 

Về n ân t ân: B  cáo có n ân t ân xấu, có 02 tiền án về tội trộm cắp t i 

sản c    đ  c xó  án tíc . 

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo có 02 tiền án về tội 

trộm cắp t i sản c    đ  c xó  án tíc , tuy nhiên đã áp dụn  l m tìn  tiết đ n  

tội nên k ôn  coi l  tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự qu  đ n  tại k oản 1 

Điều 52 Bộ luật  ìn  sự năm 2015. 

 Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự:  ại cơ qu n điều tr  v  p iên 

tò , b  cáo t  n  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối cải, nên cần áp dụn  tìn  tiết qu  

đ n  điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 để  iảm n ẹ một p ần 

 ìn  p ạt c o b  cáo. 

 [5] Về  ìn  p ạt b  sun  (p ạt tiền):   eo qu  đ n  tại k oản 5 Điều 173 

Bộ luật  ìn  sự năm 2015: B  cáo  o n cản  k ó k ăn, sốn  p ụ t uộc  i  đìn , 

t u n ập k ôn   n đ n , nên k ôn  áp dụn   ìn  p ạt b  sun  đối với b  cáo. 

[6] Về trác  n iệm dân sự: Áp dụn  Điều 584, Điều 585, k oản 1 Điều 

589 Bộ luật Dân sự năm 2015; k oản 1 Điều 48 Bộ luật  ìn  sự năm 2015: 
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C ấp n ận  êu cầu củ  b   ại buộc b  cáo Qu n  Văn Đ có trác  n iệm tiếp tục 

bồi t  ờn  số tiền 1.465.000 đồn  c o  n  N u  n Văn A. 

 [7] Vật c ứn  vụ án: Đối với số 135.000 đồn , quá trìn  điều tr  xác đ n  

là t i sản   p p áp củ  b   ại nên cần trả lại c o  n  N u  n Văn A theo quy 

đ n  tại k oản 2 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015; điểm b k oản 3 Điều 106 

Bộ luật  ố tụn   ìn  sự năm 2015. 

  [8] Về án p í: Buộc b  cáo p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm và án phí dân 

sự sơ t ẩm có  iá n ạc  t eo qu  đ n  củ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụn  điểm b k oản 1 Điều 173; điểm s k oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  

sự năm 2015: 

 u ên bố b  cáo Qu n  Văn Đ p ạm tội: “ rộm cắp t i sản”.  

Xử p ạt b  cáo Qu n  Văn Đ 07 (bả ) t án  tù.   ời  ạn tù tín  từ n    

tạm  iữ, tạm giam (ngày 19/02/2019).  

K ôn  áp dụn   ìn  p ạt b  sun  đối với b  cáo. 

Về vật c ứn  vụ án: Áp dụn  k oản 2 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự năm 2015; 

điểm b k oản 3 Điều 106 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự năm 2015:  

 rả lại c o b   ại  n  N u  n Văn A số tiền 135.000,đ (một trăm b  m ơi 

lăm n  ìn đồn ) đ  c niêm p on  tron  01 c iếc p on  bì côn  văn p òn  kỹ 

t uật  ìn  sự Côn   n tỉn  Sơn L , mặt tr ớc p on  bì   i: "vụ Qu n  Văn Đ - 

 rộm cắp t i sản". Mặt s u p on  bì có 02 dòn  c ữ ký + 02 dòn    i  ọ tên 

củ  các t  n  p ần t  m  i  niêm p on , 02 dấu tròn đỏ củ  p òn  Kỹ t uật 

 ìn  sự Côn   n tỉn  Sơn L . 

 (Theo biên bản  i o n ận vật c ứn  n    16/05/2019  iữ  Cơ qu n cản  

sát điều tr  - Côn   n t  n  p ố Sơn L  v  C i cục   i   n  án dân sự t  n  

p ố Sơn L ). 

 Về bồi t  ờng dân sự: Áp dụn  Điều 584, Điều 585, k oản 1 Điều 589 

Bộ luật Dân sự năm 2015; k oản 1 Điều 48 Bộ luật  ìn  sự năm 2015: 

C ấp n ận  êu cầu củ  b   ại  n  N u  n Văn A, buộc b  cáo Qu n  Văn 

Đ bồi t  ờn  số tiền còn lại cho  n  N u  n Văn A là 1.465.000,đ (một triệu 

bốn trăm sáu m ơi lăm n  ìn đồn ). 

Về án p í: Áp dụn  k oản 2 Điều 136 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự năm 2015 

và k oản 3 Điều 21; k oản 1 Điều 23 N    qu ết số: 326/2016/UB VQ 14: 

Buộc b  cáo Qu n  Văn Đ p ải c  u 200.000,đ (h i trăm n  ìn đồn ) án phí 

 ìn  sự sơ t ẩm và 300.000, đ (b  trăm n  ìn đồn ) án p í dân sự sơ t ẩm có 

 iá n ạc . 

B  cáo Qu n  Văn Đ, n  ời đại diện   p p áp củ  b   ại ôn  N u  n 

Văn   có mặt tại p iên tò  đ  c qu ền k án  cáo tron  t ời  ạn 15 n    kể từ 
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ng   tu ên án sơ t ẩm (n    22/5/2019); b   ại  n  N u  n Văn A có qu ền 

k án  cáo tron   ạn 15 n    kể từ n    n ận đ  c bản án  oặc niêm  ết củ  

Tòa án./. 

 

Nơi nhận: 
-  AND tỉn  Sơn L ; 
- VKSND t  n  p ố Sơn L  (2); 
-   ADS t  n  p ố Sơn L ; 
- Công an t  n  p ố Sơn L ; 
- THAPT (2); 
- Sở    p áp tỉn  Sơn L ; 
- N ữn  n  ời t  m  i  tố tụn ; 
- L u HS, AN. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


